
Từ vựng và mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất 

1. Trạng từ tần suất về thói quen sinh hoạt 

1. Always 

2. Usually  

3. Normally / Generally 

4. Often / Frequently 

5. Sometimes 

6. Occasionally 

7. Hardly ever 

8. Rarely / Seldom 

9. Never 

2. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng 

1. Normally, I make a point of (+ Danh từ/Ving) – Thông thường, quan điểm của tôi 

là… 

2. Whenever I get the chance, I…+ ( S+V) – Bất cứ khi nào khi có cơ hội, tôi sẽ… 

3. You will always find me + V-ing – Bạn sẽ luôn tìm thấy tôi… 

4. (V-ing) is a big part of my life – …cái gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của tôi 

5. I (often) tend to…(+ to Verb) – Tôi thường có xu hướng làm… 

6. I rarely …. – Mình ít khi… 

7. I never try…(+Ving) – Tôi không bao giờ làm… 

8. I have a habit of..(+ Noun/V-ing) – Tôi có thói quen là… 

9. I usually spend a lot of time V-ing/on + N – Tôi thường dành nhiều thời gian… 

Về thói quen giao tiếp hằng ngày 

1. Wake up – Thức dậy 

2. Brush your teeth – Đánh răng 

3. Have breakfast – Ăn sáng 

4. Go to school – Đi học 

5. Have a lunch – Ăn trưa 

6. Relax – Thư giãn 

7. Listen to music – Nghe nhạc 
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